
 
 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

1.  Nghị quyết 

02/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 

02 năm 2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về việc thông qua cơ 

chế nguồn thu tiền sử dụng đất, cho 

thuê đất và bán tài sản, vật kiến trúc 

trên đất của thị xã Ngã Bảy để đầu tư 

xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng 

Khu trung tâm hành chính mới thị xã 

Ngã Bảy và Khối trụ sở hành chính 

mới thị xã Ngã Bảy 

Khoản 1 Điều 1 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

13/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung 

Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

02/2016/NQ HĐND ngày 29 tháng 02 

năm 2016 về việc đề nghị thông qua 

cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất, cho 

thuê đất và bán tài sản, vật kiến trúc 

trên đất của thị xã Ngã Bảy để đầu tư 

xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng 

Khu trung tâm hành chính mới thị xã 

Ngã Bảy và Khối trụ sở hành chính 

mới thị xã Ngã Bảy 

15/7/2016 

2.  Nghị quyết 

10/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về cơ chế nguồn thu tiền 

sử dụng đất của thành phố Vị Thanh 

để đầu tư xây dựng 02 dự án: 06 trục 

đường nội ô thành phố và đường Lê 

Quý Đôn nối dài 

Danh mục ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND 

 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

21/2021/NQ-HĐND  26 tháng 10 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

10/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về cơ chế nguồn thu tiền 

04/11/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

sử dụng đất của thành phố Vị Thanh 

để đầu tư xây dựng 02 dự án: 06 trục 

đường nội ô thành phố và đường Lê 

Quý Đôn nối dài 

3.  Nghị quyết 

14/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 

12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về điều chỉnh, bổ 

sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 

Điều 1 

Điều chỉnh, bổ sung bởi Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016 - 2020 (lần 2) và bổ sung Kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2019 

21/7/2019 

4.  Nghị quyết 

13/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước thực hiện Chương trình mục 

tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 

Tiết (-) thứ nhất điểm b 

khoản 5 Điều 4 Quy định 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

03/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 

năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 13/2022/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hậu Giang 

24/7/2023 

5.  Nghị quyết 

14/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định nguyên tắc, tiêu 

chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước thực hiện Chương trình mục 

tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2025 

Tiểu tiết (+) thứ nhất tiết (-) 

thứ hai Tiểu dự án 3 điểm i 

khoản 2 Điều 5 Quy định  

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

03/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 

năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 13/2022/NQ-HĐND và Nghị 

quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hậu Giang 

24/7/2023 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

http://vbpl.vn/haugiang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=136619&Keyword=%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20c%C3%B4ng%20trung%20h%E1%BA%A1n
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

6.  Nghị  quyết 

09/2006/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 

năm 2006 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ 

sung chế độ chi tiêu hành chính, sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 2 Điều 1 

 

Sửa đổi bởi nghị quyết số 

22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc ban hành chế độ 

chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

19/12/2010 

Khoản 4 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

27/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc ban hành chính 

sách hỗ trợ học sinh ở xã, ấp đặc biệt 

khó khăn; sửa đổi, bổ sung chính 

sách, chế độ chi tiêu ngành Giáo dục 

và Đào tạo; chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi 

dưỡng và chính sách thu hút nhân lực 

trên địa bàn  tỉnh Hậu Giang 

18/12/2016 

7.  Nghị  quyết 

07/2007/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 

năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ dung 

chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 1 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

13/2011/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 

năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về mức thu học phí đối với Đào tạo 

trình độ Cao đẳng và Trung cấp thuộc 

tỉnh Hậu Giang quản lý kể từ năm học 

2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 

23/7/2011 

Tiết (-) thứ nhất và Tiết (-) 

thứ hai, Khoản 2 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

11/2011/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 

năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc sửa đối, bố sung và bãi bỏ một 

số chính sách, chê độ chi tiêu đối với 

23/7/2011 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

ngành Giáo dục và Đào tạo 

Tiết thứ 4, Khoản 2, Điều 1 

 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

10/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 

năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một 

số chế độ chi tiêu hành chính, sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

 

22/7/2013 

Khoản 3, Điều 1 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc thông qua chế độ chi tiêu chi 

tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

19/12/2010 

8.  Nghị quyết 

06/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 

năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc ban hành mức thu 

học phí; bổ sung chế độ chi hành 

chính sự nghiệp và chính sách miễn 

thu Quỹ An ninh quốc phòng, Quỹ 

phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Tiểu mục 2.3 khoản 2 Điều 1 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

28/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung chế độ 

chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

18/12/2021 

9.  Nghị  quyết 

20/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 

12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ 

sung chế độ chi tiêu hành chính, sự 

nghiệp và mức phụ cấp cán bộ 

không chuyên trách xã, phường, thị 

trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn 

Định mức phân bổ của 

Trường trung cấp nghề 

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 

17/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 

năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi một số chế độ chi tiêu 

hành chính, sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

20/12/2014 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

tỉnh Hậu Giang 

10.  Nghị quyết 

14/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 

12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ 

sung chế độ chi tiêu hành chính sự 

nghiệp 

Khoản 1 Điều 1 

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 

18/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 

năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ 

chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

13/12/2015 

Khoản 3, Điều 1 

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 

04/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 

năm 2010 về việc ban hành mức thu 

học phí đối với giáo dục mầm non và 

phổ thông công lập kể từ năm học 

2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

19/7/2010 

Phần B, Phụ lục II  

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 

25/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 

năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi 

tiêu chi tiêu hành chính sự nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

17/12/2012 

Khoản 4 Điều 1  

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 

17/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 

năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi một số chế độ chi tiêu 

hành chính, sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

20/12/2014 

11.  Nghị quyết 
22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 

12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân 

Một phần Điều 1 Nghị quyết 

số 22/2010/NQ-HĐND ngày 

Bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

05/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 
21/7/2019 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

tỉnh Hậu Giang về việc thông qua chế 

độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

09/12/2010 của HĐND tỉnh 

Hậu Giang (Mục I, Tờ trình 

số 58/TTr-UBND ngày 

23/11/2010 của UBND tỉnh 

Hậu Giang đã được thông 

qua tại Nghị quyết 

số 22/2010/NQ-HĐND ngày 

09/12/2010 của HĐND tỉnh 

Hậu Giang) 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định nội dung và mức 

chi hỗ trợ hoạt động sáng kiến; chế độ 

tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại 

Việt Nam; chế độ tiếp khách trong 

nước và sửa đổi, bổ sung chế độ chi 

nhuận bút, bồi dưỡng đối với các hoạt 

động văn hóa thông tin và nghệ thuật 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

12.  Nghị quyết 

11/2011/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 

năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung 

và bãi bỏ một số chính sách, chế độ 

chi tiêu đối với ngành Giáo dục và 

Đào tạo 

 Khoản 1 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

27/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc ban hành chính sách hỗ trợ 

học sinh ở xã, ấp đặc biệt khó khăn; 

sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ 

chi tiêu ngành Giáo dục và Đào tạo; 

chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và 

chính sách thu hút nhân lực trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

18/12/2016 

13.  Nghị quyết 

25/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 

12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ một số chế độ chi tiêu 

hành chính, sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Mục III Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo khoản 1 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 34/2021/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy 

định nội dung, mức chi xây dựng ngân 

hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các 

kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự 

các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực 

và tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên 

18/12/2021 

http://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=22/2010/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/HDND/VAN%20BAN%20HDND/NGHI%20QUYET/scan0011.pdf
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/HDND/VAN%20BAN%20HDND/NGHI%20QUYET/scan0011.pdf
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/HDND/VAN%20BAN%20HDND/NGHI%20QUYET/scan0011.pdf
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Data/Sites/1/GalleryImages/HDND/VAN%20BAN%20HDND/NGHI%20QUYET/scan0011.pdf
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

14.  Nghị quyết 

10/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 

năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung 

và bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Khoản 1 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

06/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 

năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về  việc quy định một số mức chi kinh 

phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

05/10/2015 

15.  Nghị quyết 

17/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi một số 

chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

 Khoản 2 Điều 1 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

08/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi 

tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

23/7/2017 

16.  Nghị quyết 

18/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 

12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ 

sung một số chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Khoản 1, Điều 1 

Bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết số 

05/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định nội dung và mức 

chi hỗ trợ hoạt động sáng kiến; chế độ 

tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại 

Việt Nam; chế độ tiếp khách trong 

nước và sửa đổi, bổ sung chế độ chi 

nhuận bút, bồi dưỡng đối với các hoạt 

động văn hóa thông tin và nghệ thuật 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

21/7/2019 

17.  Nghị  quyết 
10/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
 Khoản 1 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 
01/01/2017 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung mức thu 

lệ phí hộ tịch và mức thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về việc thông qua các khoản thu phí, 

lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại 

cho đơn vị thu  trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

18.  Nghị  quyết  

27/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về việc ban hành 

chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, ấp 

đặc biệt khó khăn, sửa đổi, bổ sung 

chính sách, chế độ chi tiêu ngành 

Giáo dục và Đào tạo, chế độ hỗ trợ 

đào tạo bồi dưỡng và chính sách thu 

hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Khoản 2 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 34/2021/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy 

định nội dung, mức chi xây dựng ngân 

hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các 

kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự 

các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực 

và tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

18/12/2021 

19.  Nghị  quyết  

08/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 4 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 33/2022/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định 

mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

18/12/2022 

20.  Nghị quyết 

04/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định mức chi thực 

hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

Điểm b khoản 1 Điều 1 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

28/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung chế độ 

18/12/2021 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh” và mức chi hỗ trợ đối với 

cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

tại bộ phận và trả kết quả trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

21.  Nghị quyết 

17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 

12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang phân cấp thẩm quyền 

xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài 

sản và phê duyệt phương án xử lý tài 

sản được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Điểm a khoản 3 Điều 1 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

01/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung điểm a 

khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 

17/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang phân cấp thẩm quyền xác 

lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

và phê duyệt phương án xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

20/3/2021 

22.  Nghị quyết 

18/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 

12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang quy định một số nội 

dung, mức chi chế độ hành chính sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 5 Điều 2 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

10/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định chế độ dinh 

dưỡng đối với huấn luyện viên thể 

thao, vận động viên thể thao trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

24/7/2021 

Khoản 4 Điều 2 

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

07/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 

năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

24/7/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi và chế độ áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy 

bắt buộc; cai nghiện ma túy tự nguyện 

tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện 

ma túy công lập và quản lý sau cai 

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

23.  Nghị quyết 

05/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định nội dung và mức 

chi hỗ trợ hoạt động sáng kiến; chế độ 

tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại 

Việt Nam; chế độ tiếp khách trong 

nước và sửa đổi, bổ sung chế độ chi 

nhuận bút, bồi dưỡng đối với các hoạt 

động văn hóa thông tin và nghệ thuật 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Điểm c khoản 2 Điều 1; Điểm 

c khoản 4 Điều 2 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

28/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung chế độ 

chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

18/12/2021 

24.  Nghị quyết 

24/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 

12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một 

số chế độ chi tiêu hành chính sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 2 Phụ lục III 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

23/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 24/2020/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang sửa đổi, bổ sung một số chế độ 

chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa 

18/12/2022 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

bàn tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số 

34/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định nội dung, mức 

chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, 

chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic 

quốc tế, khu vực và tổ chức các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo 

dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

25.  Nghị quyết 

29/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 

12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang ban hành danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Khoản 1 Điều 1; tên Điều 2; 

Phụ lục I, VII, VIII 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

31/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 29/2021/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang ban hành danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

18/12/2022 

26.  Nghị quyết 

34/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 

12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang quy định nội dung, 

mức chi xây dựng ngân hàng câu hỏi 

trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ 

thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi 

Olympic quốc tế, khu vực và tổ chức 

các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh 

Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Nghị quyết số 

34/2021/NQ-HĐND 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

23/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 24/2020/NQ-

HĐND ngày 04/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu 

18/12/2022 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang và Nghị quyết số 

34/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định nội dung, mức 

chi xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, 

chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic 

quốc tế, khu vực và tổ chức các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo 

dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

27.  Quyết định 

18/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 

năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung 

chế độ chi tiêu hành chính, sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 1, Điều 1 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

31/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc quy định mức thu học phí đối 

với Đào tạo trình độ Cao đẳng và 

Trung cấp thuộc tỉnh Hậu Giang quản 

lý kể từ năm học 2011 - 2012 đến năm 

học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

05/9/2011 

Tiết (-) thứ nhất và Tiết (-) 

thứ hai, khoản 2 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

30/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc sửa đối, bố sung và bãi bỏ một 

số chính sách, chế độ chi tiêu đối với 

ngành Giáo dục và Đào tạo 

05/9/2011 

Tiết (-) thứ Tư, Khoản 2, Bãi bỏ bởi Quyết định số 06/9/2013 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

Điều 1 

 

21/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 

năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc ban hành, sửa đối, bố sung và 

bãi bỏ một số chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Khoản 3, Điều 1 

Sửa đổi bởi Quyết định số 

09/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chi 

tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

07/3/2011 

28.  Quyết định 

36/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 

năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung 

chế độ chi tiêu hành chính, sự 

nghiệp và miễn thu Quỹ an ninh 

quốc phòng, quỹ phòng chống lụt 

bão trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 1, Điều 1 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

31/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc quy định mức thu học phí đối 

với Đào tạo trình độ Cao đẳng và 

Trung cấp thuộc tỉnh Hậu Giang quản 

lý kể từ năm học 2011 - 2012 đến năm 

học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

05/9/2011 

29.  Quyết định 

04/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 

năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 68/2005/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh 

ban hành chế độ chi tiêu hành chính, 

sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 1 Điều 1  

Thay thế bởi Quyết định số 

01/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi một số chế độ chi tiêu 

hành chính, sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

25/01/2015 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

30.  Quyết định 

05/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 

2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

68/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 

năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang ban hành chế độ chi tiêu hành 

chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Khoản 1 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

01/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ 

chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

01/02/2016 

Khoản 3  Điều 1 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

20/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 

năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định mức thu học phí đối với giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập kể 

từ năm học 2010 - 2011 và sửa đổi 

mức thu học phí hệ trung cấp nghề 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

23/8/2010 

Mục I phần A và phần B phụ 

lục II quy định chế độ chi 

của ngành thể dục thể thao 

và phụ lục III quy định mức 

khen thưởng đối với vận 

động viên lập thành tích tại 

các giải thi đấu thể thao 

Sửa đổi bởi Quyết định số 

07/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 

năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành, sửa đổi một số chế độ chi 

tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

 

15/4/2013 

Khoản 4 Điều 1 

Thay thế bởi Quyết định số 

01/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi một số chế độ chi tiêu 

hành chính, sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

25/01/2015 

31.  Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 Khoản 1 Điều 1 Hết hiệu lực theo Điều 154 Luật Ban 23/7/2017 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung 

chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015  

Khoản 3 Điều 1 

Thay thế bởi Quyết định số 

01/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi một số chế độ chi tiêu 

hành chính, sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

25/01/2015 

Điểm a, Khoản 5 Điều 1 

Sửa đổi bởi Quyết định số 

07/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 

năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành, sửa đổi một số chế độ chi 

tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

15/4/2013 

32.  Quyết định 

07/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 

năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành, sửa đổi một số 

chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Điểm b khoản 4 Điều 1 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2021/QĐ-

UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang bãi 

bỏ văn bản quy phạm pháp luật do 

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành 

15/3/2021 

33.  Quyết định 

11/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 

năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc quy định chế độ, 

định mức chi tiêu tài chính phục vụ 

hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

- Khoản 1, Mục I của Phụ 

lục; 

- Khoản 2, Khoản 3 Mục II 

của Phụ lục; 

- Khoản 1, Mục III của Phụ 

lục; 

- Khoản 4, Mục VIII của 

Phụ lục; 

- Khoản 7 Mục VIII của Phụ 

Hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 

Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 

01/01/2017 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

lục 

34.  Quyết định 

19/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung mức thu 

lệ phí hộ tịch và quy định mức thu 

tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 1 Điều 1 

Hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 

Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 

01/01/2017 

35.  Quyết định 

47/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy định về 

chính sách khuyến khích xã hội hóa 

đối với các hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 

thao, môi trường, giám định tư pháp 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Điều 4 Quy định về chính 

sách khuyến khích xã hội 

hóa đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, 

thể dục thể thao, môi trường, 

giám định tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

19/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Điều 4 

Quy định về chính sách khuyến khích 

xã hội hóa đối với các hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, 

y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi 

trường, giám định tư pháp trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

31/10/2019 

36.  Quyết định 

11/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 

năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định nội dung chi và 

mức chi cho hoạt động của Hội đồng 

thẩm định bảng giá đất, Hội đồng 

thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của 

các Hội đồng 

Điều 1 

Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, 

bổ sung Điều 1 Quyết định số 

11/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 

năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định nội dung chi và 

mức chi cho hoạt động của Hội đồng 

thẩm định bảng giá đất, Hội đồng 

thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của 

các Hội đồng 

01/12/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

III. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

37.  Quyết định 

12/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 

năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang Ban hành quy định ưu đãi 

đầu tư phát triển chợ, phát triển sản 

xuất công nghiệp - Tiêu thủ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Điều 10 

Sửa đổi bởi Quyết định 22/2007/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 10 năm 2007 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi Điều 10 Quyết định số 12/2007/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định ưu đãi đầu tư phát triển 

chợ, phát triển sản xuất công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

25/10/2007 

38.  Quyết định 

13/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy chế xây 

dựng, quản lý và thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu 

Giang 

Điều 10, Điều 12, Điều 14 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

08/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế xây dựng, quản lý 

và thực hiện Chương trình xúc tiến 

thương mại tỉnh Hậu Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

01/4/2021 

39.  Quyết định 

27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy chế quản 

lý, sử dụng kinh phí và quy định mức 

hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

Điểm d, đ, g, n, o khoản 2 

Điều 9; khoản 2 Điều 11; 

điểm d khoản 1 Điều 13; 

Thay thế cụm từ tại điểm a 

khoản 1 Điều 10; khoản 3, 

khoản 4, điểm c khoản 5 

Điều 13 Quy chế 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

17/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế quản lý, sử dụng 

kinh phí và quy định mức hỗ trợ cho 

các hoạt động khuyến công trên địa 

16/6/2022 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 27/2018/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 12 năm 2018 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

40.  Nghị quyết 

05/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 

năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc thành lập mới một 

số ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Một phần Điều 1 (do sáp 

nhập một số ấp, khu vực) 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang về sáp nhập một số ấp, khu vực trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

21/7/2019 

41.  Nghị quyết 

09/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 

năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc thành lập khu vực 

trực thuộc các phường của thị xã 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Điểm a Khoản 1 Điều 1 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang về sáp nhập một số ấp, khu vực trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

21/7/2019 

42.  Quyết định 

11/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 

năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc thành lập Sở Tư 

pháp tỉnh Hậu Giang 

Điều 1 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

26/2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 

năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Quyết định số 11/2008/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008 của 

UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành 

lập Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang 

04/9/2009 

43.  Quyết định 

24/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 

năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc thành lập và quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các cơ quan chuyên môn thuộc 

Khoản 1 Điều 1 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

22/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc thành lập các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

06/8/2015 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã dân huyện Long Mỹ và thị xã Long 

Mỹ 

44.  Quyết định 

07/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Đài phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Hậu Giang 

Khoản 2 Điều 3 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

38/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung khoản 2 

Điều 3 Quyết định số 07/2011/QĐ-

UBND ngày 21 tháng 02 năm 2011 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh Hậu Giang 

13/12/2020 

45.  Quyết định 

37/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Khu Bảo tồn thiên nhiên 

Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang 

Điều 3 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

27/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Điều 3 

của Quyết định số 37/2011/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Bảo 

tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng 

tỉnh Hậu Giang 

23/8/2020 

46.  Quyết định 

23/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 

năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy chế công 

tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Nội dung quy định về công 

tác văn thư tại Quy chế công 

tác văn thư, lưu trữ trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang  

Bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2021/QĐ-

UBND  ngày 07 tháng 12 năm 2021 Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hậu Giang bãi bỏ 

nội dung quy định về công tác văn thư tại 

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên 

17/12/2021 

http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=54821&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=54821&mid=63&pageindex=7&siteid=1
http://haugiang.gov.vn/Portal/MultiView.aspx?pageid=25&ItemID=54821&mid=63&pageindex=7&siteid=1
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 23/2014/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 9 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

47.  Quyết định 

28/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Hậu Giang 

Khoản 10 Điều 2 và Điều 4 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

22/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung khoản 10 

Điều 2 và Điều 4 của Quyết định số 

28/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Hậu Giang 

27/7/2020 

48.  Quyết định 

04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Hậu Giang 

Khoản 2, khoản 3 Điều 3 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

14/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung khoản 2, 

khoản 3 Điều 3 Quyết định số 

04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tỉnh Hậu Giang 

26/6/2020 

49.  Quyết định 
13/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điểm a khoản 12 Điều 2; 

khoản 2, khoản 3 Điều 3 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

37/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 
12/12/2020 

https://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=23/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=23/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

Hậu Giang về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Hậu Giang 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-

UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu 

Giang 

50.  Quyết định 

21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 2, khoản 3 Điều 3; 

Điều 7; Điều 8; khoản 1 

Điều 11; khoản 2 Điều 14; 

khoản 4 Điều 17; Điều 18; 

khoản 3 Điều 20;  Điều 25; 

khoản 5 và khoản 8 Điều 

27; khoản 1 Điều 28; khoản 

2 Điều 37; khoản 1 Điều 43; 

bãi bỏ khoản 2 Điều 13   

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

18/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang 

09/7/2020 

V. LĨNH VỰC Y TẾ 

51.  Nghị quyết 

03/2009/NQ-HĐND ngày 16 tháng 6 

năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình đến năm 2010 và 

những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

Mức trợ cấp đối với cộng tác 

viên dân số - kế hoạch hóa 

gia đình ấp, khu vực tại Điều 

1 

Sửa đổi bởi Nghị quyết số 

17/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 

năm 2014 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi một số 

chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

20/12/2014 

52.  Quyết định 
39/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 

năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điểm b khoản 7 Mục III 

Điều 1  

Thay thế bởi Quyết định số 

01/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 
25/01/2015 



 

22 
 

 
 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

Hậu Giang phê duyệt Chương trình 

công tác Dân số - kế hoạch hóa gia 

đình đến năm 2010 và những năm 

tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc sửa đổi một số chế 

độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang 

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

53.  Nghị quyết 

24/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 

12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về Bảng giá đất định 

kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

- Tên một số đơn vị hành 

chính, loại đô thị của một số 

đơn vị hành chính được quy 

định tại các Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị quyết 

số 24/2019/NQ-HĐND; 

- Một số giá đất tại các Phụ 

lục: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ban hành 

kèm theo Nghị quyết 

số 24/2019/NQ-HĐND; 

- Bảng giá các loại đất của 

địa bàn xã Phú An được quy 

định tại các Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị quyết 

số 24/2019/NQ-HĐND; 

- Giá đất của “xã Hiệp Lợi” 

quy định tại Phụ lục 4, 5, 6 

ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 24/2019/NQ-HĐND. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

09/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

24/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về Bảng giá đất định kỳ 5 

năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

17/7/2020 

Một số nội dung tại các Phụ 

lục: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ban hành 

kèm theo Nghị quyết 

số 24/2019/NQ-HĐND  

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

17/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Nghị 

27/10/2022 

http://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2019/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2019/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2019/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2019/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=24/2019/NQ-H%C4%90ND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hậu Giang về Bảng giá 

đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang (lần 2) 

Một số nội dung của Phụ lục 

4, 5, 6, 7, 8, 9 

Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết số 

24/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về Bảng giá đất định kỳ 05 

năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang (lần 3); 

18/12/2023 

54.  Nghị quyết 

20/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 

12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang thông qua Đề án Hậu 

Giang xanh đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Điểm b khoản 2, khoản 5, 

khoản 6 Điều 1 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 

năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 20/2020/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang thông qua Đề án Hậu Giang 

xanh đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 

24/7/2023 

55.  Nghị quyết 

07/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang bổ sung Danh mục công 

trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội 

Số thứ tự 10 Mục II Phụ lục I, 

số thứ tự 1, 2 Phụ lục II 

Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 

ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung danh mục công trình, dự 

06/11/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu 

hồi đất và các công trình, dự án có sử 

dụng đất phải chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 

1) 

án phát triển kinh tế - xã hội cần thu 

hồi đất và các công trình, dự án có sử 

dụng đất phải chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

56.  Nghị quyết 

16/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung danh mục 

công trình, dự án phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng 

cần thu hồi đất và các công trình, dự 

án có sử dụng đất phải chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 3) 

Số thứ tự 3, Phụ lục I 

Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 

ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung danh mục công trình, dự 

án phát triển kinh tế - xã hội cần thu 

hồi đất và các công trình, dự án có sử 

dụng đất phải chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

06/11/2023 

57.  Nghị quyết 

18/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung danh mục 

công trình, dự án phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng 

cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang năm 2021 (lần 4) 

Mục III, số thứ tự 15 Mục IV, 

Mục V, Mục VII Phụ lục II 

Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 

ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung danh mục công trình, dự 

án phát triển kinh tế - xã hội cần thu 

hồi đất và các công trình, dự án có sử 

dụng đất phải chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

06/11/2023 

58.  Nghị quyết 

16/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung danh mục 

công trình, dự án phát triển kinh tế - 

Mục II, III, IV Phụ lục I 

Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 

ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung danh mục công trình, dự 

06/11/2023 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

xã hội cần thu hồi đất và các công 

trình, dự án có sử dụng đất phải 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 

2022 (lần 2) 

án phát triển kinh tế - xã hội cần thu 

hồi đất và các công trình, dự án có sử 

dụng đất phải chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

59.  Nghị quyết 

19/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 

10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung danh 

mục công trình, dự án phát triển kinh 

tế - xã hội cần thu hồi đất và các công 

trình, dự án có sử dụng đất phải 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 

2022 (lần 3) 

Số thứ tự 5 Mục I.A Phụ lục 

II 

Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND 

ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung danh mục công trình, dự 

án phát triển kinh tế - xã hội cần thu 

hồi đất và các công trình, dự án có sử 

dụng đất phải chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang 

06/11/2023 

60.  Quyết định 

06/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 

năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc ban hành Quy định 

về quản lý tài nguyên nước trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 1, Điều 3; điểm a, b, 

c khoản 2, Điều 4; Điều 16; 

Điều 17, Điều 18 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

06/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 

năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Quyết định số 

06/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 

năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

30/4/2007 

61.  Quyết định 

10/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy định về bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Điều 57, Điều 58, Điều 59, 

Điều 60 Quy định 

Bãi bỏ bởi Quyết định số 

26/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy định về 

quản lý chất thải, phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt; chính sách khuyến 

25/7/2022 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

khích phân loại riêng chất thải nguy 

hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

62.  Quyết định 

26/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Khoản 1 Điều 6; điểm đ 

khoản 3 Điều 14; Điều 16; 

khoản 1 Điều 19; khoản 7 

Điều 22; Điều 23; khoản 2 

Điều 24 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

01/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban 

hành kèm theo Quyết định số 

26/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

24/02/2020 

63.  Quyết định 

27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy định về 

bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 

2024 ) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

- Tên một số đơn vị hành 

chính được quy định tại Quy 

định về Bảng giá đất định 

kỳ 05 năm (2020 - 2024) 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

và các Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định 

số 27/2019/QĐ-UBND; 

- Một số giá đất tại các Phụ 

lục: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ban hành 

kèm theo Quyết định 

số 27/2019/QĐ-UBND; 

- Giá đất của địa bàn xã Phú 

An được quy định tại các 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

28/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy 

định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm 

(2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

  

22/9/2020 

http://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=27/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

Phụ lục ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2019/QĐ-

UBND; 

- Giá đất của “xã Hiệp Lợi” 

quy định tại Phụ lục 4, 5, 6 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 27/2019/QĐ-UBND. 

Một số nội dung tại các Phụ 

lục: 4, 5, 6, 7, 8, 9 của Bảng 

giá đất định kỳ 05 năm 

(2020 - 2024) trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang  

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

17/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung trong Bảng giá đất định kỳ 

05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

23/8/2021 

Một số nội dung tại các Phụ 

lục: 4, 5, 6, 7, 8, 9 của Bảng 

giá đất định kỳ 05 năm 

(2020 - 2024) trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

43/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung Bảng giá đất định kỳ 05 năm 

(2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

01/01/2023 

Một số nội dung của Phụ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND 01/01/2024 

http://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=27/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=27/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
http://vbpl.vn/haugiang/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=27/2019/Q%C4%90-UBND.&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

lục: 4, 5, 6, 7, 8, 9 của Bảng 

giá đất 

ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung Bảng giá đất 

định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 27/2019/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

VII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

64.  Nghị quyết 

10/2022/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ 

an sinh xã hội và hỗ trợ mức đóng bảo 

hiểm y tế cho một số đối tượng trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 

2022 - 2025 

Khoản 4 Phụ lục II  

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 

Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 

01/01/2023 

VIII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

65.  Nghị quyết 

26/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 

12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang thông qua Đề án phát 

triển nông nghiệp bền vững, thích ứng 

với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030 

- Tiết thứ nhất điểm b khoản 

3, khoản 4 Điều 1; 

- Một số nội dung của Đề án. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

28/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc 

thông qua Đề án phát triển nông 

nghiệp bền vững, thích ứng với biến 

đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 

18/12/2022 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

2030 

66.  Quyết định 

14/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy định đơn 

giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để 

định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt 

hại khi nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Số thứ tự thứ 3, 11, 15, 29, 

32, 33, 35, 39, 44, 45 tại 

Bảng 1 khoản 1 Điều 4; 

khoản 2 Điều 4; số thứ tự 5, 

Bảng 5 khoản 4 Điều 4; 

Bảng 7 khoản 6 Điều 4; 

điểm a khoản 7 Điều 4; điểm 

b, c khoản 7 Điều 4; Bảng 8 

khoản 7 Điều 4; điểm đ 

khoản 7 Điều 4 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

07/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định đơn giá cây trồng, 

vật nuôi là thủy sản để định giá trị bồi 

thường, hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 

9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang 

05/5/2022 

67.  Quyết định 

23/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy định chính 

sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng 

nghề, ngành nghề nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

Khoản 1, 4 Điều 3; Điều 5; 

Điều 8 Quy định 

Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định chính 

sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng 

nghề, ngành nghề nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 23/2019/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

27/8/2023 

IX. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

68.  Nghị quyết 

26/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 

12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang quy định về chính 

sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch 

Khoản 1 Điều 2; tiết (-) thứ 

nhất, thứ ba điểm a khoản 4 

Điều 3  

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một 

18/12/2022 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 

2020 - 2024 

số điều của Nghị quyết số 

26/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hậu Giang quy định về chính 

sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 

2020 - 2024 

X. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

69.  Quyết định 

34/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy định quản 

lý các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp 

tỉnh 

Khoản 1, 2 Điều 2, Điều 3, 

Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của 

Quy định 

Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định xác định nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang 

15/12/2023 

XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

70.  Quyết định 

20/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang ban hành Quy định chế độ 

nhuận bút, thù lao đối với Đài truyền 

thanh cấp huyện và cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Hậu Giang 

- Thay thế cụm từ tại khoản 

1 Điều 1; điểm a, điểm b 

khoản 1 và điểm a khoản 2 

Điều 2; khoản 8 Điều 3; tên 

của Chương II; khoản 3, 

Điều 6; Điều 7; khoản 2 

Điều 10; điểm a khoản 2 

Điều 2; khoản 1 Điều 6. 

- Khoản 1 Điều 6. 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định chế độ nhuận bút, 

thù lao đối với Đài Truyền thanh cấp 

huyện và Đài Truyền thanh cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành 

kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-

UBND ngày 23 tháng 10 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

16/12/2022 

XII. LĨNH VỰC QUÂN SỰ 
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng 

hiệu lực 

71.  Nghị quyết 

02/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang phê duyệt Đề án Tổ chức 

xây dựng, huấn luyện, hoạt động và 

bảo đảm chế độ, chính sách cho lực 

lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 

Điểm b khoản 3, điểm b 

khoản 4, khoản 8 Điều 1  

Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 

01/2023/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 

năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hậu Giang và phê duyệt Đề 

án của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ 

chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động 

và đảm bảo chế độ,chính sách cho lực 

lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 

04/5/2023 

XIII. LĨNH VỰC KHÁC 

72.  Quyết định 

01/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 

năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang về việc thành lập Công ty 

phát triển hạ tầng khu công nghiệp 

Hậu Giang 

Điều 1, Điều 2, Điều 3 

Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 01/2006/QĐ-

UBND ngày 05 tháng 01 năm 2006 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang 

về việc thành lập Công ty Phát triển 

hạ tầng khu công nghiệp Hậu Giang 

18/8/2019 

Tổng số: 72 văn bản 

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

Tổng số: 0 văn bản 

 


